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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA HỌC VIỆN TƯ PHÁP
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 23/2004/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 2229/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng Kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-BTP ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023;
Theo đề nghị của Giám đốc Học viện Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2023 của Học viện Tư pháp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Học viện Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng BTP (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng BTP (để biết);
- Lưu: VT, HVTP (10 bản).
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KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA HỌC VIỆN TƯ PHÁP
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 106/QĐ-BTP ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
1.1. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2023 của Bộ Tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Học viện Tư pháp.
1.2. Là cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá kết quả công tác và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2023 của các đơn vị, cá nhân thuộc Học viện Tư pháp.
2. Yêu cầu
2.1. Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2022-2025 đề ra tại Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 2500/QĐ-BTP ngày 21/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc triển khai Quyết định số 1155/QĐ-TTg ngày 30/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”; thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.
2.2. Nội dung Kế hoạch bảo đảm tính toàn diện, khả thi; các nhiệm vụ được xác định cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ thường xuyên.
2.3. Phân công công việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị thuộc Học viện; bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và Học viện Tư pháp trong quá trình thực hiện; có biện pháp đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện đúng tiến độ đề ra.
II. NỘI DUNG CÔNG TÁC
1. Nhiệm vụ trọng tâm
1.1. Tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Quyết định số 1155/QĐ-TTg ngày 30/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành Trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” theo Kế hoạch đã được Bộ Tư pháp phê duyệt.
1.2. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh, đào tạo năm 2023 đảm bảo chỉ tiêu, tiến độ theo kế hoạch được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt. Tổ chức có hiệu quả, chất lượng các hoạt động bồi dưỡng cho công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2023; tiếp tục tăng cường, mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội; tổ chức thí điểm Chương trình đào tạo nghề công chứng chất lượng cao, Chương trình đào tạo chung nghiệp vụ thi hành án dân sự và nghề thừa phát lại.
1.3. Thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thực hành nghề luật. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghề các chức danh tư pháp, đảm bảo hiệu quả, thực chất. Nâng cao chất lượng Tạp chí Nghề luật.
1.4. Thực hiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ được giao chủ trì tại Quyết định số 1692/QĐ-BTP ngày 09/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/BCSĐ ngày 14/4/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về những định hướng lớn về công tác pháp luật quốc tế của Bộ Tư pháp đến năm 2030.
Tổ chức triển khai các hoạt động, thỏa thuận hợp tác quốc tế đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các chương trình, dự án được phê duyệt trong năm 2023; hoàn thành thủ tục đóng Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp quốc gia Lào theo đúng quy định.
1.5. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật, văn bản hướng dẫn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh mạng. Xây dựng và triển khai hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số tại Học viện Tư pháp.
1.6. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển Học viện Tư pháp (11/02/1998-11/02/2023) một cách thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Tăng cường công tác truyền thông về các sự kiện, hoạt động của Học viện Tư pháp, của Bộ, ngành Tư pháp trên Cổng thông tin điện tử nội bộ Học viện Tư pháp, Tạp chí Nghề luật và các phương tiện truyền thông khác.
2. Nhiệm vụ cụ thể
2.1. Công tác xây dựng văn bản, đề án
Tổ chức triển khai Quyết định số 2500/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-TTg ngày 30/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”.
Hoàn thành Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp và dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 2229/QĐ - BTP ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp.
Xây dựng Đề án phát triển Học viện Tư pháp trở thành cơ sở có uy tín trong cả nước về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về pháp luật quốc tế cho các chức danh tư pháp tại Học viện Tư pháp và cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
Tiếp tục hoàn thiện Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ đào tạo nghiệp vụ thi hành án dân sự tại Học viện Tư pháp.
Xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Học viện Tư pháp.
Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy định, quy chế liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.
2.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và đảm bảo chất lượng
2.2.1. Công tác đào tạo
Thực hiện công tác tuyển sinh các lớp đào tạo các chức danh tư pháp đảm bảo theo chỉ tiêu đã được phê duyệt trong Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”. Học viện tổ chức tuyển sinh 3.650 học viên, trong đó có 2.000 học viên luật sư (gồm 200 học viên lớp luật sư hội nhập quốc tế và luật sư chất lượng cao), 1.000 học viên công chứng (gồm 100 học viên công chứng chất lượng cao), 100 học viên đấu giá viên, 150 học viên thi hành án, 100 học viên thừa phát lại, 50 học viên đào tạo chung nghiệp vụ thi hành án và nghề thừa phát lại, 200 học viên đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư. Bên cạnh đó, Học viện tiếp tục triển khai lịch học các lớp đào tạo từ năm 2021 và 2022 chuyển sang đảm bảo theo đúng tiến độ được phê duyệt.
2.2.2. Công tác bồi dưỡng
Tổ chức thành công hoạt động bồi dưỡng được phân công theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2023. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các lớp bồi dưỡng khác theo nhu cầu xã hội và hoàn thành lịch học các lớp bồi dưỡng từ năm 2022 chuyển sang.
2.2.3. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng
Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chuẩn tự đánh giá chất lượng hoạt động của Học viện Tư pháp theo Kế hoạch được phê duyệt nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Tư pháp.
Tiếp tục triển khai xây dựng Ngân hàng đề thi các lớp đào tạo tại Học viện Tư pháp năm 2023 đáp ứng yêu cầu công tác khảo thí của Học viện.
2.3. Công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu, biên tập hồ sơ tình huống, tình huống thực hành, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; xuất bản tạp chí Nghề luật
Xây dựng và ban hành Danh mục khoa học năm 2023 của Học viện. Trong đó, Học viện sẽ tập trung triển khai các Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2022-2023 và năm 2023-2024; Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện; biên soạn sách chuyên khảo; xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; khai thác, sưu tầm, biên tập hồ sơ tình huống, tình huống thực hành; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học đảm bảo đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện. Đồng thời tiếp tục triển khai xây dựng bài giảng điện tử phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến. Tổ chức xây dựng, biên soạn tài liệu, sách, ấn phẩm về pháp luật quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Học viện Tư pháp.
Tổ chức xuất bản 12 số Tạp chí Nghề luật, trong đó có số chuyên đề về kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển Học viện Tư pháp.
2.4. Công tác hợp tác quốc tế
Chủ trì, phối hợp với Học viện Tư pháp Quốc gia Lào và các đơn vị liên quan tham mưu hoàn thiện thủ tục đóng Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào.
Chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, các đơn vị liên quan chủ động triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Dự án UNICEF, Dự án EUJULE, Quỹ IRZ (Đức), Dự án USAID (Hoa Kỳ), Cộng hòa Pháp được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.
Tiếp tục kết nối triển khai các hoạt động hợp tác với Học viện Hoàng gia Campuchia, Học viện Tư pháp Đài Loan (Trung Quốc), Học viện Tư pháp Quốc gia Lào theo thỏa thuận đã được ký kết giữa Học viện Tư pháp với các Học viện này. Mở rộng quan hệ hợp tác với Học viện Tư pháp liên bang của Cộng hòa liên bang Đức.
Tiếp tục tìm kiếm, trao đổi, hợp tác quốc tế về chuyển giao công nghệ xây dựng, phát triển và khai thác tài nguyên giáo dục mở và giáo dục từ xa, trực tuyến phù hợp với điều kiện của Học viện. Tìm kiếm, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác nước ngoài có nhiều kinh nghiệm về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, đặc biệt là các nước trong cộng đồng ASEAN.
2.5. Hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý
Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Học viện tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Trung tâm, trong đó tiếp tục kiện toàn đội ngũ nhân sự của Trung tâm, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao uy tín, chất lượng hoạt động của Trung tâm nhằm thu hút, mở rộng khách hàng; tạo điều kiện cho giảng viên Học viện được tham gia vào hoạt động tư vấn tại Trung tâm và tổ chức cho học viên đi thực tế tại Trung tâm, góp phần quảng bá thương hiệu, hình ảnh của Học viện ra bên ngoài.
Bên cạnh đó, Trung tâm cũng sẽ tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng theo quy định của pháp luật.
2.6. Các công tác khác
2.6.1. Công tác tổ chức cán bộ
Ban hành Kế hoạch về số lượng người làm việc năm 2023 của Học viện Tư pháp đảm bảo phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của Học viện.
Hoàn thành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Học viện theo đúng quy định. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023. Xây dựng và triển khai Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức năm 2023.
Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đội ngũ lãnh đạo quản lý cấp Vụ và cấp Phòng của Học viện Tư pháp theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý cấp phòng, cấp bộ môn theo đúng quy định. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn cho đội ngũ viên chức, người lao động của Học viện, trong đó ưu tiên bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả các viên chức có tên trong danh sách quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức chuyên sâu về pháp luật của Bộ Tư pháp giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030.
Xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động bình đẳng giới của Học viện Tư pháp năm 2023.
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp cho viên chức và người lao động thuộc Học viện; đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch trong công tác đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động.
2.6.2. Công tác hành chính, tổng hợp và thi đua, khen thưởng
Thực hiện tổng hợp, báo cáo đầy đủ, kịp thời kết quả công tác tháng, quý, năm và các báo cáo khác theo yêu cầu của Bộ Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan; chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp và Học viện Tư pháp.
Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết các văn bản đến và phát hành các văn bản đi trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tư pháp; tăng cường áp dụng chữ ký số; thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh mạng theo quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
Xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023 của Học viện Tư pháp.
Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023 của Học viện. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023 để chào mừng kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển Học viện Tư pháp (11/02/1998-11/02/2023). Tiếp tục xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong toàn Học viện, động viên đội ngũ viên chức, người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023.
Tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và Hội nghị triển khai công tác hằng năm đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
2.6.3. Công tác tài chính, đảm bảo cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin và công tác truyền thông
Tiếp tục phát huy, thực hiện tốt quy định về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% hoạt động chi thường xuyên. Nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về công khai, quản lý, sử dụng tài chính; tổ chức quản lý, sử dụng nguồn thu hiệu quả, đảm bảo kịp thời kinh phí cho việc triển khai nhiệm vụ công tác, đồng thời thực hiện chi đúng nhiệm vụ, tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước theo đúng quy định.
Lập và bảo vệ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2024-2026 của Học viện.
Triển khai thực hiện các Dự án theo Kế hoạch vốn trung hạn. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Học viện khang trang, sạch đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện. Đồng thời, tiếp tục sử dụng, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất của Học viện tại trụ sở Hà Nội và Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật và Đề án sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh, cho thuê của Học viện Tư pháp được phê duyệt.
Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch chuyển đổi số của Học viện, chú trọng tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị và ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản trị nội bộ. Tiếp tục nâng cấp hoàn thiện, bảo trì và khai thác hiệu quả phần mềm Thư viện điện tử phục vụ tốt hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Đầu tư nâng cấp Cổng thông tin điện tử nội bộ Học viện Tư pháp; thực hiện tốt công tác quản trị và vận hành Cổng thông tin điện tử.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về các sự kiện, hoạt động của Học viện Tư pháp, của Bộ, ngành Tư pháp trên Tạp chí Nghề luật, Cổng thông tin điện tử nội bộ Học viện Tư pháp và các phương tiện truyền thông khác. Tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của Bộ Tư pháp và Học viện trong năm 2023.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Học viện Tư pháp chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ công tác đã đề ra; định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.
2. Các đơn vị thuộc Bộ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Học viện Tư pháp trong việc thực hiện Kế hoạch này. Cục Kế hoạch - Tài chính bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước.
3. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, Giám đốc Học viện Tư pháp kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, giải quyết./.
(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2023 của Học viện Tư pháp).
 
PHỤ LỤC
CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA HỌC VIỆN TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số 106/QĐ-BTP ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
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	Đào tạo nghề đấu giá tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (100 học viên)
	Khoa ĐT Công chứng viên và các chức danh khác; Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh
	Phòng Đào tạo và Công tác học viên, Phòng Tài chính - Kế toán Phòng Quản trị, các đơn vị, cá nhân liên quan.
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	Khoa ĐT Các chức danh thi hành án dân sự; Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh
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	Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai Bộ tiêu chuẩn tự đánh giá chất lượng hoạt động của Học viện Tư pháp
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	Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2022-2023: “Đổi mới hoạt động đào tạo các chức danh tư pháp đáp ứng yêu cầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”
	Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Xuân Thu Thư ký: TS. Lê Thị Thúy Nga
	Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý và các đơn vị, cá nhân liên quan
	Tháng 3/2022
	Tháng 10/2023
	Đề tài được nghiệm thu cấp Bộ
	Ngân sách nhà nước
	 

	23.
	Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2022-2023: Cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo yêu cầu cải cách Tư pháp và phòng chống tham nhũng ở Việt Nam.
	Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự
	Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý và các đơn vị, cá nhân liên quan
	Tháng 3/2022
	Tháng 10/2023
	Đề tài được nghiệm thu cấp Bộ
	Ngân sách nhà nước
	 

	24.
	Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2023-2024: Hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại theo phương thức hòa giải và trọng tài ở Việt Nam.
	Chủ nhiệm: TS. Trương Thế Côn, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp Thư ký: TS. Nguyễn Thị Vân Anh
	Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý và các đơn vị, cá nhân liên quan
	Tháng 3/2023
	Tháng 10/2024
	Đề tài được nghiệm thu cấp Bộ
	Ngân sách nhà nước
	 

	25.
	Thực hiện các Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện theo Danh mục nghiên cứu khoa học năm 2023 của Học viện Tư pháp.
	Các chủ nhiệm Đề tài NCKH
	Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật, các đơn vị, cá nhân liên quan
	Tháng 01
	Tháng 12
	Các Đề tài NCKH được nghiệm thu
	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp
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	Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn giáo trình, tài liệu
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	26.
	Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; khai thác, sưu tầm, biên tập hồ sơ tình huống, tình huống thực hành; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học theo Danh mục các hoạt động khoa học năm 2023 của Học viện Tư pháp.
	Các đơn vị, cá nhân thuộc Học viện được giao nhiệm vụ chủ trì
	Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật, các đơn vị, cá nhân liên quan
	Tháng 01
	Tháng 12
	Các nhiệm vụ khoa học được nghiệm thu/thẩm định/tổ chức thực hiện
	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp
	 

	27.
	Thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1692/QĐ- BTP ngày 09/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/BCSĐ ngày 14/4/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về những định hướng lớn về công tác pháp luật quốc tế của Bộ Tư pháp đến năm 2030.
	Các đơn vị, cá nhân thuộc Học viện được giao nhiệm vụ chủ trì
	Vụ Pháp luật Quốc tế và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp
	Tháng 01
	Tháng 12
	Quyết định của Giám đốc HVTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1692/QĐ- BTP
	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp
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	Xuất bản Tạp chí Nghề luật
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	28.
	Xuất bản 12 số Tạp chí Nghề luật
	Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật
	Các đơn vị, cá nhân liên quan.
	Tháng 01
	Tháng 12
	Tạp chí được xuất bản
	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp
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	29.
	Thực hiện tư vấn pháp luật có thu phí và miễn phí cho các cá nhân, tổ chức
	Trung tâm Tư vấn pháp luật
	Các đơn vị, cá nhân liên quan.
	Tháng 01
	Tháng 12
	Dịch vụ tư vấn pháp luật
	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp
	 

	30.
	Tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định của các đơn vị, cá nhân có liên quan
	Trung tâm Tư vấn pháp luật
	Các Khoa chuyên môn, Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh, các đơn vị, cá nhân có liên quan
	Tháng 02
	Tháng 12
	Hoạt động ngoại khóa được tổ chức
	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp
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	CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ
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	CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ

	31.
	Hoàn thiện thủ tục đóng Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào.
	Học viện Tư pháp; Ban Quản lý Dự án
	Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị và cá nhân liên quan.
	Tháng 01
	Tháng 6
	Báo cáo tổng kết Dự án; Biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm và Báo cáo thanh, quyết toán kinh phí Dự án
	Nguồn ngân sách nhà nước
	 

	32.
	Triển khai các hoạt động hợp tác với UNICEF, EUJULE, CHLB Đức, Cộng hòa Pháp, Học viện Hoàng gia đào tạo nghề tư pháp Campuchia, Học viện Tư pháp Đài Loan (Trung Quốc)…
	Phòng Hành chính, tổng hợp và Đối ngoại
	Vụ Hợp tác quốc tế, các đơn vị, cá nhân liên quan.
	Theo Kế hoạch của các chương trình, dự án, Kế hoạch đối ngoại năm 2023 của BTP
	Theo Kế hoạch của các chương trình, dự án, Kế hoạch đối ngoại năm 2023 của BTP
	Các hoạt động được triển khai theo Kế hoạch
	Kinh phí Dự án tài trợ; Nguồn thu hoạt động sự nghiệp hoặc nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có)
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